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PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 Ngôi kể trong đoạn trích: Ngôi kể thứ nhất. 0,5

2 Theo lời ông bác sĩ, hoàn cảnh sống thực sự của bà 
Asilea Adea (bà Caswell) là: bà đang bị thiếu ăn đến 
mức ngất xỉu. 
Nguyên nhân là do người chồng nghiện rượu và vô dụng 
đã cướp hết tiền bạc của bà. Đồng thời, bà là người có 
lòng tự trọng, nên chỉ chịu nhận sự giúp đỡ của duy 
nhất bác Seezer.

0,5

3 - Phép liên kết: Phép thế (Asilea - “bà”).
- Tác dụng: 
+ Về nội dung: Các phép liên kết giúp các câu trong 
đoạn gắn bó chặt chẽ, liền mạch, góp phần khắc họa rõ 
chân dung Asilea là người phụ nữ trung niên hiền hậu, 
giản dị nhưng mỏi mệt vì cuộc sống.
+ Về nghệ thuật: Tạo nhịp văn mạch lạc, tự nhiên, thể 
hiện cách miêu tả tinh tế, giàu cảm xúc của O. Henry.
+ Về tình cảm, thái độ: Giúp người đọc cảm nhận được 
sự trân trọng, cảm thông của người kể đối với nhân vật 
– một người phụ nữ từng trải, thanh sạch giữa cảnh đời 
khắc nghiệt. 

1,0

4 Hành động ném chiếc khuy áo xuống sông của nhân 
vật “tôi” mang ý nghĩa sâu sắc:
- Lý do: Chiếc khuy là bằng chứng duy nhất cho thấy 
bác Seezer có thể đã giết Caswell. 
- Hành động này thể hiện sự đồng cảm của nhân vật 
“tôi”. Anh hiểu rằng hành động của bác Seezer (nếu có) 

1,0
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là để bảo vệ bà Asilea khỏi sự bạo hành. 
- Anh đã chọn đứng về phía “tình” (lòng trắc ẩn) thay 
vì “lý” (pháp luật). Anh quyết định chôn vùi bí mật của 
thị trấn, bảo vệ người tốt và thực thi công lý theo cách 
riêng của mình.

5 - Khái quát: Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ giữa người 
kể chuyện, bác đánh xe Seezer, thiếu tá Caswell và bà 
Asilea Adea, là người phụ nữ hiền hậu, từng chịu nhiều 
mất mát, nghèo khó nhưng vẫn giữ lòng nhân hậu và 
phẩm giá.
- Bài học: Khi tiếp xúc với người khác, ta cần giữ thái độ 
tôn trọng, cảm thông và không vội phán xét, hãy nhìn 
nhận họ bằng trái tim bao dung và ánh mắt thiện cảm.
- Lí giải: Bởi mỗi người đều có những câu chuyện riêng 
mà ta chưa từng biết đến, sự thấu hiểu và tôn trọng 
không chỉ giúp ta sống nhân ái hơn mà còn tạo nên 
những mối quan hệ chân thành, ấm áp giữa người với 
người.

1,0

II VIẾT 6,0

1 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp 
nhân cách của nhân vật bác đánh xe Seezer trong 
đoạn trích phần Đọc hiểu

2,0

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận:
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp,…

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Vẻ đẹp nhân cách của nhân vật bác đánh xe Seezer.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 

1,0
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thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
+ Vẻ đẹp của lòng trung thành, tận tụy: Dù chế độ nô 
lệ đã qua, bác Seezer vẫn tự nguyện ở lại chăm sóc, san 
sẻ cho bà chủ cũ.
+ Vẻ đẹp của sự hy sinh thầm lặng: Sự giúp đỡ của bác 
hoàn toàn âm thầm, không khoe khoang, thể hiện một 
tấm lòng nhân ái bao la và đức hy sinh cao cả. 
+ Vẻ đẹp của phẩm giá, lòng tự trọng: Trái ngược với 
Caswell, bác Seezer có vẻ ngoài khiêm tốn nhưng lại 
toát lên một phong thái đĩnh đạc, nhã nhặn. Bác hành 
động vì tình nghĩa chứ không phải vì bổn phận, và sẵn 
sàng làm mọi thứ để bảo vệ phẩm giá cho người mình 
tôn trọng. 
Kết luận: Khái quát lại, bác Seezer chính là một người 
anh hùng thầm lặng, là hiện thân cho những giá trị nhân 
văn cao đẹp nhất: lòng trung thành, đức hy sinh và 
phẩm giá con người.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.     

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25

2 Có quan điểm cho rằng “Nơi lạnh nhất không phải là 
Bắc Cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương.” Câu nói 
giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở chúng ta rằng, lòng 
tốt chính là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, là sức mạnh 
gắn kết con người trong cuộc sống.” Bằng một bài văn

4,0
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nghị luận (khoảng 400 chữ), em hãy trình bày suy 
nghĩ của mình về ý nghĩa của lòng tốt trong cuộc sống.

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Lòng tốt.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài: Dẫn dẫn từ câu nói “Nơi lạnh nhất không phải 
là Bắc Cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương”, đồng 
thời, khái quát sự phức tạp của các tình huống xã hội 
mà không thể đơn thuần giải quyết hoàn toàn dựa trên 
lí trí, từ đó, nhấn mạnh sự hiện diện của lòng tốt trong 
đời sống. 
Thân bài:
(1) Giải thích: 
- Giải thích nhận định: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc 
Cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương”.
+ “Bắc Cực”: Là nơi lạnh giá nhất về mặt địa lý, nhiệt 
độ.
+ “Nơi thiếu vắng tình thương”: Là nơi con người sống 
trong sự lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ. Cái lạnh ở đây là sự 
giá buốt của tâm hồn, sự cô đơn, lẻ loi trong chính các 
mối quan hệ của con người.
=> Sự băng giá của trái tim còn đáng sợ và “lạnh” hơn 
gấp bội so với bất kỳ sự lạnh giá nào của tự nhiên.
- Lòng tốt: Là sự đồng cảm, thấu hiểu, bao dung, là 
những giá trị đạo lý, nhân văn, thể hiện qua hành động 
đối xử tốt đẹp với người khác. 

2,5
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(2) Bàn luận: 
- Vai trò của tình người trong đời sống:
+ Xã hội cần được vận hành theo các quy định của xã 
hội (luật pháp, những quy định), nhằm đảm bảo sự an 
toàn của người dân.  (Dẫn chứng:  Những phong trào 
thiện nguyện, những câu chuyện “lá lành đùm lá rách” 
trong đại dịch Covid-19). 
+ Lòng tốt khiến con người sống có tình nghĩa, nhân 
đạo với người khác: Pháp luật dù hoàn thiện đến đâu 
cũng không thể bao quát hết mọi tình huống phức tạp 
của đời sống. Xã hội cần có “tình” để xem xét hoàn 
cảnh, động cơ, để những phán quyết không chỉ công 
bằng mà còn nhân văn.
+ Lòng tốt thúc đẩy các mối quan hệ, gắn kết xã hội: 
Lòng tốt có khả năng lan tỏa, khiến người gần người, tạo 
nên xã hội vững chắc. 
==> Sự cần thiết của lòng tốt: Xã hội văn minh là xã hội 
thượng tôn pháp luật nhưng đồng thời cũng đề cao lòng 
nhân ái. Lý và tình cần soi chiếu, bổ sung cho nhau.
(3) Phản đề, mở rộng: Phê phán hai thái cực là những 
kẻ cứng nhắc, máy móc chỉ biết đến luật lệ mà bỏ qua 
tình người, và những kẻ lợi dụng lòng tốt để bao che cho 
sai trái, vi phạm pháp luật. 
(4) Bài học nhận thức và hành động: 
- Nhận thức: Cần hiểu rằng lòng tốt là một điều cần 
thiết không chỉ đối với xã hội mà còn giúp cá nhân phát 
triển. 
- Hành động: Trong cuộc sống, hãy luôn tuân thủ pháp 
luật, nhưng đồng thời nuôi dưỡng lòng tốt, biết đặt mình 
vào hoàn cảnh của người khác để có cách ứng xử hợp 
tình, hợp lý. Đồng thời, mỗi cá nhân cần biết trách nhiệm 
của bản thân đối với cộng đồng, không vì cái lợi riêng 
mà bỏ qua giá trị tập thể.
Kết bài: Khẳng định lại sự cần thiết của lòng tốt trong 
xã hội hiện nay. 
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.       
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- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 2,0 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


